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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1955/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2016 

QUYÉT ĐỊNH 
Phê duyệt Chương trình quản lý, phát triển cá sấu và động vật hoang dã trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 
vê thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng; 

Căn cứ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 
vê quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; 

Căn cứ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ 
vê quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, 
nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật 
hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; 

Căn cứ Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố vê ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố thực 
hiện Chương trình hành động của Thành ủy vê nông nghiệp, nông dân, nông thôn 
theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa X; 

Căn cứ Quyết định 310/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vê Kế hoạch thực hiện Đê án tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bên vững theo Quyết 
định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định vê nội dung chi và mức chi hoạt động 
khuyến nông trên địa bàn Thành phố; 
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Xét ý kiến của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
413/TTr-SNN ngày 08 tháng 3 năm 2016 vê phê duyệt "Chương trình quản lý, phát 
triển cá sấu và động vật hoang dã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 
2016-2020", 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình quản lý, phát triển cá 
sấu và động vật hoang dã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -
2020. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp 
với các Sở - ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các cơ quan, 
đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố để triển khai "Chương trình quản lý, 
phát triển cá sấu và động vật hoang dã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 
2016 - 2020". 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài 
chính, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám 
đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du lịch, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám 
đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận 9, 12, Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Chi cục trưởng Chi cục 
Kiểm lâm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Thanh Liêm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHƯƠNG TRÌNH 
Quản lý, phát triển cá sấu và động vật hoang dã 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1955/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Phần I 
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ THỰC TRẠNG GÂY NUÔI CÁ SẤU, 

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ GIAI ĐOẠN 2011- 2015 

Chương trình phát triển, kiểm soát động vật hoang dã trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại 

Quyết định số 3328/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2011; Chương trình phát triển 

cá sấu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 được Ủy ban nhân 

dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 

2011. Với mục tiêu tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động gây nuôi 

cá sấu và động vật hoang dã theo quy định của pháp luật; riêng đàn cá sấu phấn đấu 

đến năm 2015 đạt 190.000 con, đảm bảo chọn giống thuần chủng, nâng cao chất 

lượng đàn, nâng cao chất lượng nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế; nâng cao kỹ thuật 

thuộc da và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ người nuôi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi 

đầu tư phát triển sản xuất, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giải quyết việc làm, 

tăng giá trị sử dụng đất trong khu vực nông thôn ngoại thành. 

Thông qua việc tăng cường các biện pháp quản lý và bằng các giải pháp hỗ trợ 

cụ thể của Thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động gây nuôi, kết quả thể hiện qua thực trạng tình hình tổ chức sản xuất, phát 

triển đàn, tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong những năm 

qua. 
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I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT CÁ SẤU VÀ ĐỘNG VẬT 
HOANG DÃ 

1. Công tác quản lý 

Công tác quản lý đối với trại nuôi đã được tăng cường, Chi cục Kiểm lâm đã ban 
hành và phổ biến công khai quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp Giấy 
chứng nhận trại nuôi, khai báo biến động tăng giảm, xác nhận nguồn gốc vật nuôi. Về 

mặt tổ chức thực hiện, Chi cục đã phân cấp cho đơn vị cơ sở quản lý trên từng địa 
bàn, quan tâm trang bị cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho hoạt động thực 
hiện nhiệm vụ của cơ sở, phân công cán bộ vững nghiệp vụ, có kiến thức chuyên 

môn, nhiệt tình để giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân gây nuôi động vật hoang dã. 
Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, mọi biến động tăng, 
giảm đàn của từng trại nuôi luôn được cập nhật, theo dõi kịp thời; đồng thời tạo mọi 

thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động gây nuôi động vật hoang dã. Đến nay, đã có 
100% tổ chức, hộ nuôi được cấp Giấy chứng nhận trại nuôi và mở sổ theo dõi khai 
báo nhập, xuất động vật hoang dã. 

2. Công tác kiểm tra, kiểm soát 

- Công tác kiểm soát ngăn chặn hành vi vận chuyển, mua bán, cất giữ, nuôi nhốt 
động vật hoang dã trái phép cũng được tăng cường, về tổ chức lực lượng đã tăng 

thêm một tổ công tác cơ động để tăng tần suất hoạt động kiểm tra trên các trục đường 
thường xuất hiện những điểm mua bán động vật hoang dã trái phép. Ngoài ra, nhằm 
tăng cường sự chủ động đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về 

mua bán, kinh doanh, vận chuyển, nuôi nhốt, cất giữ động vật hoang dã trái với quy 
định của pháp luật, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức 
năng như: Cảnh sát bảo vệ môi trường, An ninh sân bay Tân Sơn Nhất, Công an, 
Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng của các quận, huyện để tổ chức những 
đợt kiểm tra tại các khu vực trọng điểm mua bán, cất giữ, nuôi nhốt trái phép động 
vật hoang dã; các nhà hàng, quán ăn có quảng cáo và món ăn chế biến từ động vật 
hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp. 

Trong 5 năm qua đã thu được những kết quả đáng kể: 

- Phát hiện lập biên bản, xử lý 236 vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ động vật 
hoang dã; tịch thu tang vật gồm: 11.033 kg và 6.155 cá thể là động vật hoang dã 

thông thường và 197 cá thể thuộc loài quý, hiếm nằm trong phụ lục IB ban hành kèm 
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theo Nghị định số 32/2006/NĐ/CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ. (Xem 
phụ lục số 1 đính kèm). 

- Tình trạng nhà hàng, quán ăn trước đây có quảng cáo và bán các món ăn chế 

biến từ nguyên liệu có nguồn gốc là động vật hoang dã trái phép đến nay đã giảm rõ 

rệt. 

- Chuyển hóa được nhiêu điểm mua bán trái phép động vật hoang dã dọc theo 

các trục đường trong khu vực trung tâm Thành phố. Tuy nhiên, tình trạng mua bán, 

vận chuyển, nuôi nhốt, cất giữ trái phép động vật hoang dã hiện vẫn còn diễn ra với 

phương thức ngày càng tinh vi khó phát hiện. 

3. Công tác tuyên truyên. 

Trong 5 năm qua, đã tổ chức 10 lớp tập huấn vê nghiệp vụ liên quan đến cá 

sấu và động vật hoang dã cho chủ cơ sở gây nuôi và cán bộ, công chức kiểm lâm, 

Công an, Quản lý thị trường và cán bộ của Ủy ban nhân dân các quận - huyện với 

hơn 1.000 người tham dự; thực hiện 03 phóng sự truyên hình tập trung vào 

những nội dung vê nguy cơ, rủi ro tiêm ẩn trong gây nuôi động vật hoang dã đối 

với đời sống con người, nhằm phổ biến kinh nghiệm, kỹ thuật gây nuôi, giúp cho 

các tổ chức và cá nhân nuôi cá sấu và động vật hoang dã nhận thức vê nguy cơ, 

rủi ro tiêm ẩn để phòng tránh; tuyên truyên cho hơn 68.000 lượt người; phát hơn 

10.000 tờ bướm tuyên truyên; vận động 4.045 lượt người làm cam kết không săn, 

bắt, mua bán, cất giữ, nuôi nhốt, vận chuyển động vật hoang dã, trong đó có hơn 

500 chủ nhà hàng, quán ăn. 

II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC GÂY NUÔI, PHÁT TRIỂN ĐÀN VÀ TIÊU 
THỤ SẢN PHẨM 

1. Tình hình tổ chức gây nuôi: (Xem phụ lục số 2 đính kèm). 

Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2015, hoạt động gây nuôi cá sấu và động vật 

hoang dã diễn ra trên địa bàn 16 quận, huyện với 166 tổ chức và hộ gia đình gây nuôi, 

trong đó: 

- Nuôi cá sấu có 12 doanh nghiệp, 02 hợp tác xã và 32 hộ gia đình. 

- Nuôi động vật hoang dã khác có 11 doanh nghiệp; 01 hợp tác xã và 108 hộ gia 

đình. 
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Tổng cộng có có 23 doanh nghiệp, 03 hợp tác xã, 140 hộ gia đình nuôi cá sấu và 
động vật hoang dã. 

2. Tình hình phát triển đàn. 

Hiện có 129 loài động vật hoang dã được gây nuôi với tổng đàn là 535.115 cá 
thể. Trong đó, gây nuôi mục đích thương mại có 10 loài và 532.373 cá thể, chiếm tỷ 
lệ 99,49%; gây nuôi mục đích phi thương mại có 119 loài với 2.742 cá thể, chiếm tỷ 

lệ 0,51%. (Xem phụ lục số 3 đính kèm) 

- Tổng đàn cá sấu gây nuôi trên địa bàn Thành phố luôn ổn định và duy trì bình 
quân trên, dưới 170.000 con/ năm. Đến cuối tháng 7 năm 2015 đạt số lượng 176.086 

con, gồm: 8.989 con bố, mẹ; 5.481 con hậu bị, 132.216 con thương phẩm và 29.400 
cá sấu con. Tổng đàn tăng 0,53% so với năm 2011 và đạt 92,68% so với mục tiêu của 
Chương trình phát triển cá sấu đê ra (Xem phụ lục số 3.1a đính kèm). 

- Các loài động vật hoang dã thông thường gây nuôi với mục đích thương mại, 
ngoài đàn cá sấu thì có 9 loài động vật hoang dã khác với tổng đàn lên đến 356.287 
cá thể, so với đầu năm 2011, những loài có chiêu hướng tăng vê số lượng gồm: Trăn 
(tăng gấp 2,5 lần), Heo rừng (tăng 1,39 lần), Rùa (tăng 66,98%), Kỳ đà (tăng 
68,67%), Cầy vòi hương (tăng 28,77%), các loài bò sát khác (tăng 7,32%) riêng chim 
Trĩ đỏ mới phát triển trong năm 2015; những loài có chiêu hướng giảm gồm: Nhím 
(giảm 47,97%), rắn các loại (giảm 8,78 %),Gấu (giảm 40,19%), (Xem phụ lục số 3.1b 

đính kèm). 

- Các loài động vật hoang dã gây nuôi với mục đích phi thương mại tại các tổ 

chức có chức năng nghiên cứu, bảo tồn và hoạt động trong lĩnh vực du lịch như Thảo 
Cầm viên Sài Gòn, Khu du lịch Suối Tiên, Khu du lịch Đầm Sen, Khu du lịch Vàm 
Sát, Khu du lịch sinh thái Cần Giờ, Công Viên nước Củ Chi.... Tình hình biến động 

không lớn, chỉ một số loài tăng đàn như: Sư tử tăng 7 con; Cọp tăng 19 con; Tê giác 
tăng 13 con; Công Ân độ tăng 74 con, Cheo cheo tăng 47 con và Khỉ tăng 548 con. 
Nguồn tăng chủ yếu từ sinh sản tại chỗ, còn lại do các đơn vị có chức năng nhập hợp 

pháp từ nước ngoài, đưa vào phục vụ cho khách tham quan. Riêng Gấu nuôi giảm 
125 con. (Xem phụ lục số 3.2 đính kèm) 

Tình hình phát triển đàn chủ yếu là những loài có lượng sinh sản khá ổn định, 
đạt tỷ lệ sống cao; hoặc đối với một số loài có mức đầu tư thấp, kỹ thuật nuôi đơn 

giản dễ chăm sóc, thị trường tiêu thụ ổn định. Một số loài giảm do trong điêu kiện 
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nuôi nhốt, sức sinh sản kém hoặc chu kỳ sinh sản dài, tỷ lệ sống thấp không đủ số 
lượng bổ sung phát triển đàn. 

3. Tình hình tiêu thụ: (Xem phụ lục số 4 đính kèm) 

- Đối với cá sấu sống, da thuộc, da muối và da Trăn khô chủ yếu xuất qua 
thị trường Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Ý, Đức. Tình hình xuất khẩu các mặt 
hàng này trong năm 2011 và 2012 do ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế toàn 
cầu nên số lượng xuất khẩu giảm, ảnh hưởng đến sức tiêu thụ, người nuôi gặp 
nhiều khó khăn; từ năm 2013 đến nay tình hình xuất khẩu đã có dấu hiệu hồi 
phục, năng lực gây nuôi sinh sản có chiều hướng tăng, đáp ứng cho nhu cầu 

xuất khẩu. Tuy nhiên, do thị trường xuất khẩu còn hạn chế nên 04 trại nuôi đủ 
điều kiện nuôi sinh sản xuất khẩu theo tiêu chuẩn của CITES chỉ xuất khẩu bình 
quân 10.500 con/ năm, đạt khoảng 50% so với năng lực (Xem biểu số 5 đính 
kèm). 

Lượng tiêu thụ trong nước, có thể phân loại sản phẩm theo dạng nguyên liệu như 
sau: 

+ Đối với da cá sấu, da trăn là nguồn nguyên liệu cung ứng cho một số ngành 
sản xuất trong nước. Số lượng cá sấu thương phẩm tiêu thụ trong nước bình quân 
18.000 con/năm; riêng số lượng cá sấu bố mẹ cung cấp bình quân 23.000 con/năm, 

đủ cung ứng cho nhu cầu gây nuôi của Thành phố và có thể cung cấp cho địa phương 
khác. 

+ Đối với xương cá sấu, xương trăn đã được nhiều cơ sở sử dụng để sản xuất 

thực phẩm chức năng, được một số cơ sở y tế sử dụng kết hợp trong điều trị xương, 
khớp cho người, mở ra triển vọng trong tiêu thụ xương cá sấu, góp phần nâng giá trị 
sử dụng và giá trị kinh tế đối với cá sấu. 

+ Đối với thịt cá sấu là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, hiện nay giá tại nơi 

giết mổ trong điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là 60.000đ/kg và được 
tiêu thụ trong hệ thống các siêu thị. 

- Đối với các loài động vật hoang dã khác, chủ yếu được tiêu thụ trong nước 

thông qua việc cung cấp con giống cho nhu cầu gây nuôi sinh sản và sinh trưởng trên 
địa bàn Thành phố và các tỉnh lân cận; một phần cung cấp thịt phục vụ người tiêu 

dùng. 
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những mặt đạt được 

Trong giai đoạn 2011-2015, thông qua "Chương trình phát triển cá sấu" và 

"Chương trình phát triển, kiểm soát động vật hoang dã" đã nâng cao vai trò quản lý 
Nhà nước ngăn chặn và làm hạn chế tình trạng tiêu thụ động vật rừng hoang dã trái 
phép; công tác tuyên truyên, hướng dẫn được thực hiện thường xuyên đã góp phần 
nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gây nuôi động vật hoang 
dã trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các yêu cầu vê 
an toàn chuồng trại, vê bảo vệ môi trường và vệ sinh thú y. 

- Công tác quản lý trại nuôi động vật hoang dã không ngừng được cải tiến. Chi 
cục Kiểm lâm đã ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong khâu cấp 
giấy Chứng nhận trại nuôi, xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã; đồng thời phối 

hợp chặt chẽ với chính quyên địa phương, các ngành chức năng năm tình hình gây 
nuôi động vật hoang dã trên từng địa bàn. 

- Hoạt động gây nuôi cá sấu và các loài động vật hoang dã khác trong 5 năm qua 

có chuyển biến vê chất. Số hộ nuôi nhỏ lẻ có chiêu hướng giảm, ngược lại một số trại 
nuôi cá sấu, trăn và một số động vật hoang dã khác có quy mô lớn đã có sự đầu tư 
chiêu sâu, nghiên cứu ứng dụng thành công một số quy trình kỹ thuật nuôi nâng cao 
chất lượng da, đa dạng hóa sản phẩm, tạo ra giá trị mới. Có cơ sở xây dựng được 

chuỗi sản phẩm từ khâu chăn nuôi đến khâu sản xuất chế biến và tiêu thụ, tạo sự chủ 
động trong sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

- Hoạt động gây nuôi cá sấu và động vật hoang dã thông thường với mục đích 

thương mại sử dụng 26,26 ha đất nông nghiệp, chiếm 11,76% tổng diện tích gây nuôi 
(Xem phụ lục số 6 đính kèm). Đã tạo ra một khối lượng hàng hóa đáng kể phục vụ 

cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, với tổng giá trị sản phẩm hàng hóa bình quân 
đạt 88,8 tỷ đồng/năm, giá trị sản xuất trên một ha đất bình quân đạt trên 3,3 tỷ 
đồng/năm, góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông nghiệp, tạo ra sản 

phẩm hàng hóa, đóng góp đáng kể vào cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp. Có thể coi 
đây là một bộ phận trong cơ cấu ngành chăn nuôi, mở ra hướng chuyển dịch đối với 
diện tích đất nhiễm phèn, mặn trồng lúa năng xuất thấp, góp phần nâng cao giá trị sử 
dụng đất nông nghiệp của Thành phố. 

2. Những khó khăn, hạn chế 
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- Công tác quản lý. 

+ Đối với công tác quản lý của cơ quan chức năng trong những năm qua đã được 
tăng cường. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán, vận chuyển, chế biến, cất giữ, động vật 

rừng không có nguồn gốc hợp pháp hoạt động ngày càng tinh vi và còn diễn biến 
phức tạp. Qua số liệu khảo sát trên địa bàn Thành phố hiện có 166 tổ chức, hộ gia 
đình đăng ký gây nuôi cá sấu và động vật hoang dã, trên 500 nhà hàng, quán ăn có sử 

dụng thực phẩm từ động vật hoang dã, ngoài ra có nhiều nhà thuốc bào chế Đông 
dược có sử dụng thành phần hoặc dẫn xuất của động vật hoang dã không khai báo, 
đăng ký chưa có thống kê đầy đủ. 

+ Đối với các trại nuôi cá sấu, động vật hoang dã nhỏ lẻ của hộ gia đình vấn đề 
quản lý con giống chưa được quan tâm, việc kiểm soát ô nhiễm môi trường chưa 
được chặt chẽ. Trong các giải pháp hỗ trợ thì giải pháp xúc tiến thương mại, tìm kiếm 

thị trường tiêu thụ chưa được đầu tư đúng mức, hiệu quả còn thấp. 

+ Trong điều kiện quản lý các cơ sở, trại gây nuôi phân bố rải rác trên địa bàn 
các huyện ngoại thành nhưng bộ phận chuyên trách chưa được trang bị phương 

tiện chuyên dụng phục vụ cho công tác kiểm tra. Mặt khác, khâu quản lý hồ sơ, 
cập nhật số liệu còn thực hiện theo cách truyền thống, việc ứng dụng công nghệ 
thông tin chưa nhiều, thiếu chiều sâu dẫn đến việc truy xuất, tổng hợp số liệu mất 
nhiều thời gian, độ chính xác chưa cao. Vì vậy, trong công tác quản lý gặp không 
ít khó khăn, han chế. 

- Hoạt động chăn nuôi. 

+ Tình trạng chung của các trại nuôi cá sấu, động vật hoang dã với mục đích 
thương mại đều thiếu vốn nên việc đầu tư mở rộng quy mô, nghiên cứu cải tiến quy 
trình kỹ thuật nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm (từ khâu nuôi đến khâu chế biến) 
còn nhiều hạn chế. 

+ Còn một số trại nuôi quy mô nhỏ lẻ của hộ gia đình chưa nắm vững kỹ thuật 
nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, chăm sóc loài vật nuôi cũng như cách phòng ngừa 
dịch bệnh dẫn đến rủi ro cao. Đó còn là nguyên nhân chính làm sụt giảm về số lượng 
trại nuôi của hộ gia đình trong thời gian qua. 

+ Ngoài 04 trại nuôi cá sấu đủ điều kiện theo tiêu chuẩn của CITES cung cấp 

con giống đạt chất lượng, còn lại các trại nuôi sinh sản khác do chưa nắm vững quy 
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trình, kỹ thuật quản lý con giống bố, mẹ nên khả năng đồng huyết cao, chưa bảo đảm 
chất lượng con giống. 

+ Mối liên kết trong chuỗi sản phẩm, từ khâu chăn nuôi, chế biến tiêu thụ sản 

phẩm cá sấu nên chưa có sự liên kết, thống nhất, dẫn đến tình trạng giá đầu vào của 
từng công đoạn trong chuỗi sản phẩm thiếu ổn định; chưa có sự hợp tác trong hoạt 
động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

+ Trong xuất khẩu đối với cá sấu và Trăn, tình trạng xuất khẩu sản phẩm thô còn 
chiếm tỷ trọng cao. Các cơ sở thuộc da, chế biến sản phẩm thời trang có sử dụng 
nguyên liệu từ da cá sấu, da trăn chưa mạnh dạn đầu tư công nghệ nâng cao chất 

lượng và mẫu mã sản phẩm, chưa bắt kịp thị hiếu, tâm lý tiêu dùng của thị trường thế 
giới, chưa có chiến lược xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, lượng sản phẩm 
xuất khẩu chưa tương xứng với năng lực sản xuất của khâu chăn nuôi. Riêng đối với 

xuất khẩu sản phẩm cá sấu còn bị chi phối bởi những yếu tố khách quan, do là loài 
động vật hoang dã thuộc đối tượng chịu sự điêu chỉnh của Công ước vê kiểm soát 
buôn bán quốc tế vê động vật hoang dã (CITES) và chỉ có cá sấu gây nuôi sinh sản 

thuộc thế hệ F2 mới được xuất khẩu, lượng xuất khẩu còn phụ thuộc vào hạn ngạch 
nhập khẩu của doanh nghiệp đối tác nước ngoài được cơ quan CITES nước sở tại cấp. 
Những yếu tố trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức tiêu thụ. 

+ Thị trường tiêu thụ cá sấu và động vật hoang dã trong nước còn xảy ra tình 
trạng cạnh tranh không lành mạnh, làm cho giá cả không ổn định gây tâm lý bất an 
cho người nuôi gây thiệt hại trước mắt và lâu dài đối với hoạt động gây nuôi. 

Phần II 
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN CÁ SẤU VÀ ĐỘNG VẬT 

HOANG DÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

I. SỰ CẦN THIẾT 

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 
X và định hướng quy hoạch sản xuất nông nghiệp Thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 

năm 2025; Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố vê Kế hoạch thực hiện Đê án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 
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hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ-
TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

Xuất phát từ yêu cầu thực tế trong công tác quản lý và tình hình hoạt động gây 
nuôi cá sấu và động vật hoang dã trong những năm qua còn nhiều bất cập và tồn tại 
những khó khăn, hạn chế nhất định, cần có chính sách hỗ trợ của Thành phố nhằm 
tháo gỡ những khó khăn về vốn, kỹ thuật, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tạo điều kiện 
thúc đẩy nghề nuôi động vật hoang dã nói chung và nuôi cá sấu nói riêng được phát 
triển bền vững. 

Chương trình quản lý, phát triển cá sấu và động vật hoang dã trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 nhằm đề ra những giải pháp cụ thể để tiếp 
tục nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý; khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, 
tập trung các nguồn lực để phát triển, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; giải 
quyết hài hòa mối quan hệ phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường; đồng thời tháo gỡ 
những khó khăn, tạo điều kiện phát triển ngành chăn nuôi cá sấu và động vật hoang 

dã trong những năm tới. 

II. NHỮNG DỰ BÁO 

1. Thuận lợi: 

- Những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông 
thôn đã tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất. 

- Qua triển khai thực hiện Chương trình phát triển cá sấu và động vật hoang dã 
giai đoạn 2011 - 2015 với những thành quả đạt được đã tạo tiều đề và là cơ sở phát 

triển cho giai đoạn tiếp theo. 

- Trong bối cảnh tiến tới thực hiện một khu vực thị trường chung ASEAN với 

việc tự do hóa lưu chuyển hàng hóa trong khu vực với mức thuế bằng không; cùng 
việc tham gia ký kết Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ 
giúp Việt Nam có cơ hội cho xuất khẩu hàng hóa, trong đó có sản phẩm cá sấu và 

trăn. 

2. Thách thức, khó khăn: 

- Trong quá trình hội nhập với kinh tế thế giới, vừa là cơ hội đồng thời cũng là 

thách thức đối với sản phẩm từ cá sấu, trăn. Với thực trạng quy mô sản xuất còn nhỏ, 
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lẻ và công nghệ chế biến còn yếu, kém nên rất khó cạnh tranh. 

- Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, ngoài thị trường truyên thống 
thì việc tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm từ cá sấu, trăn còn gặp nhiêu 

khó khăn. 

- Các tổ chức hợp tác xã, hộ nuôi cá sấu, động vật hoang dã quy mô nhỏ không 
đủ điêu kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng, bởi không có tài sản thế chấp khi vay vốn 

tín dụng. 

- Còn không ít trại nuôi cá sấu của hộ gia đình trình độ quản lý, kiến thức chăn 
nuôi còn nhiêu hạn chế, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, chưa chú trọng vào việc áp 

dụng các tiến bộ khoa học, chất lượng sản phẩm chăn nuôi chưa cao. 

- Ngành công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển mạnh, các cơ sở chế biến sản phẩm 
thời trang từ nguyên liệu da cá sấu, da trăn sức cạnh tranh thấp, giá trị sản phẩm hàng 

hóa chưa cao, ảnh hưởng đến giá đầu ra của khâu chăn nuôi. 

- Hoạt động chăn nuôi động vật hoang dã còn trong giai đoạn phát triển nguồn 
giống, giá con giống cao, hiệu quả chăn nuôi còn thấp. 

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004. 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. 

- Luật Đa dạng sinh học năm 2008. 

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ vê 
việc thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng. 

- Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ vê 

quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. 

- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ vê 

quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, 
nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật 
hoang dã nguy cấp, quý hiếm. 

- Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ vê 

tiêu chí xác định loài và chế độ chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, 
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 
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- Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính 
sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; 

- Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ 

chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền 
vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020; 

- Chỉ thị số 3837/CT-BNN-TCLN ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường quản lý gây nuôi, mua bán, sử 
dụng động vật hoang dã; 

- Quyết định số 4110 QĐ/BNN-KHCN ngày 31 tháng 12 năm 2006 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tiêu chuẩn ngành: quy phạm 
kỹ thuật nuôi trăn đất, trăn gấm; nuôi rắn Hổ Mang và nuôi cá sấu. 

- Quyết định số 83/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định về quản lý và điều kiện an 
toàn trong họat động nuôi vận chuyển cá sấu và động vật hoang dã nguy hiểm. 

IV. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP 

1. Quan điểm 

Phát triển nghề gây nuôi cá sấu và động vật hoang dã phải đảm bảo tính bền 
vững, bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo tính đa dạng sinh học, duy trì nguồn gen 

của động vật hoang dã gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, định hướng hoạt 
động gây nuôi theo đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ các loài động vật 
hoang dã trong tự nhiên. 

2. Mục tiêu 

a) Mục tiêu tổng quát: 

Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, ngăn chặn tình trạng mua bán, tiêu thụ 

động vật rừng hoang dã trên địa bàn Thành phố; tạo điều kiện phát triển nghề nuôi cá 
sấu và động vật hoang dã hợp pháp, góp phần cải thiện đời sống người dân ngoại 
thành, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. 

b) Mục tiêu cụ thể: 

- Quản lý và kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, chế biến, gây nuôi cá sấu 
và động vật hoang dã đúng quy định của pháp luật; ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi 
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trường hợp lợi dụng gây nuôi để tiêu thụ cá sấu và động vật hoang có nguồn gốc 
không hợp pháp. 

- Kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, điều kiện an toàn, bảo vệ môi trường trong hoạt 

động chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ và kinh doanh cá sấu và các loài động vật hoang 
dã. 

- Phát triển gây nuôi cá sấu và động vật hoang dã đúng quy hoạch, phấn đấu đến 

năm 2020 chấm dứt hoạt động gây nuôi cá sấu và động vật hoang dã vì mục đích 
thương mại trên địa bàn các quận nội thành, đặc biệt tại các khu vực dân cư. 

- Từng bước đưa hoạt động gây nuôi cá sấu và động vật hoang dã phát triển trở 

thành một bộ phận trong ngành chăn nuôi, góp phần tạo ra giá trị sản xuất nông 
nghiệp của Thành phố. Phấn đấu đến năm 2020 nâng tổng giá trị sản phẩm hàng hóa 
của cá sấu và động vật hoang dã đạt bình quân 3,5 tỷ đồng/ha/năm. 

- Duy trì và nhân rộng số lượng trại nuôi cá sấu đăng ký tiêu chuẩn của CITES, 
tăng cường hỗ trợ đầu tư nghiên cứu nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, 
khẳng định thương hiệu cá sấu của Thành phố trên thị trường trong nước và thế giới, 

tăng khả năng xuất khẩu sản phẩm chế biến; giảm dần tình trạng xuất nguyên liệu 
thô. 

- Hình thành các trại giống cá sấu và động vật hoang dã đạt tiêu chuẩn chất 
lượng. Riêng cá sấu tăng tỷ lệ đàn giống bố-mẹ, tiếp tục giữ vững vai trò là trung tâm 
cung cấp giống cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, tạo tiền đề xây dựng các 
vùng nuôi tập trung và ổn định lâu dài. 

- Từng bước phát triển các cơ sở, trại chăn nuôi tập trung theo phương thức an 
toàn sinh học, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng, phổ biến, nhân rộng các mô hình: tổ chức chăn nuôi kinh tế hộ hiệu 

quả; ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, phương thức quản lý tiên tiến chi phí thấp, 
an toàn sinh học, bảo vệ môi trường nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi. Nhân rộng 
loại hình tổ chức hợp tác xã chăn nuôi cá sấu và động vật hoang dã. 

3. Các giải pháp: 

- Để thực hiện được các mục tiêu phát triển nghề nuôi và chế biến cá sấu và 
động vật hoang dã từ nay đến năm 2020, cần tập trung thực hiện một số giải pháp 

sau: 
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- Giải pháp nâng cao năng lực quản lý. 

+ Đẩy mạnh công tác truyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật; hướng 
dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động chăn nuôi cá sấu và động vật hoang dã chấp hành 

các quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết. 

+ Tăng cường quản lý chặt chẽ các nhà hàng, quán ăn, cơ sở sản xuất sản phẩm 
thuộc da, thuốc Đông dược có sử dụng nguyên liệu là bộ phận, dẫn xuất của động vật 

hoang dã. 

+ Thực hiện các biện pháp chuyển hóa những điểm nóng mua bán, cất giữ trái 
phép đông vật hoang dã còn tồn tại rên địa bàn các quận, huyện. 

+ Cải tiến phương pháp quản lý đối với trại nuôi: lập cơ sở dữ liệu cập nhật 
thống kê đầy đủ số lượng trại nuôi, chủng loài, số lượng cá thể; thực hiện nghiêm chế 
độ báo cáo tình hình biến động tăng, giảm đàn của từng trại nuôi theo quy định. 

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trại nuôi thực hiện các phương án bảo 
đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong hoạt động gây nuôi, vận chuyển đối với động 
vật hoang dã quy định của pháp luật. 

+ Nâng cao năng lực cán bộ tại cơ sở, nắm vững kiến thức pháp luật, quản lý 

chuồng trại, kỹ thuật gây nuôi, xử lý dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. 

- Giải pháp cơ chế, chính sách vốn đầu tư phát triển. 

+ Áp dụng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về vốn vay ưu đãi theo Nghị 

định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ, nhằm giúp các tổ 
chức, cá nhân hoạt động chăn nuôi, chế biến sản phẩm từ cá sấu, Trăn có điều kiện 

thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu về quy trình kỹ thuật nâng cao chất lượng, đa 
dạng hóa sản phẩm; xây dựng thương hiệu, hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, 
tìm kiếm thị trường tiêu thụ trong nước và thế giới. 

- Giải pháp hỗ trợ phát triển. 

+ Hướng dẫn chủ trại nuôi cá sấu tiếp tục đầu tư xây dựng chuồng trại, quản lý 
đàn giống đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện xuất khẩu để tiến tới đăng ký cơ quan 
CITES, tạo cơ hội tiếp cận thị trường thế giới. 

+ Hỗ trợ xây dựng các trại nuôi sinh sản áp dụng quy trình quản lý con giống, 
cung ứng con giống chất lượng đến người nuôi với giá cả hợp lý. 
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+ Hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình một phần kinh phí trong nghiên cứu, cải tiến, 
ứng dụng những kỹ thuật mới trong chăn nuôi động vật hoang dã thông thường đảm 
bảo an toàn sinh học, vệ sinh phòng bệnh và xử lý môi trường. 

+ Tổ chức giới thiệu, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm từ những mô hình sản xuất 
có hiệu quả trong Thành phố và ở các tỉnh bạn 

- Giải pháp tổ chức liên kết. 

+Trong thời gian chưa đủ điều kiện để thành lập được Hiệp hội nuôi động vật 
hoang dã cần thiết phải tổ chức diễn đàn liên kết thông qua những buổi tọa đàm có sự 
tham dự của đại diện: nhà quản lý, nhà khoa học, nhà chăn nuôi, nhà chế biến, nhà 

phân phối tiêu thụ sản phẩm. Tạo điều kiện để các bên tìm tiếng nói chung nhằm giải 
quyết những vấn đề vướng mắc, khó khăn về kỹ thuật, về giá cả, về tiêu thụ sản 
phẩm, duy trì sự ổn định để phát triển, đảm bảo lợi ích của các bên, tăng sức cạnh 

tranh trong điều kiện hội nhập với thị trường khu vực và thế giới. 

+ Riêng nội bộ những nhà chăn nuôi cần tăng cường sự liên kết giữa các trại 
nuôi trên địa bàn trong cùng một địa phương, hoặc giữa những trại nuôi cùng một 

loài trên địa bàn, nhằm tạo điều kiện tăng cường sự trao đổi, học tập kinh nghiệm, 
ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh 
tế, đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi. Khuyến khích phát triển loại hình kinh tế 
Hợp tác xã chăn nuôi. 

V. NỘI DUNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG Lực QUẢN LÝ VÀ HỖ 
TRỢ PHÁT TRIỂN 

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trong quản lý cũng như trong hoạt động 
chăn nuôi cá sấu và động vật hoang dã hiện nay và trên cơ sở những mục tiêu, giải 
pháp đề ra trong giai đoạn 2016 - 2020, cần được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của 

Thành phố tập trung vào những nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biếp pháp luật 

a) Mục đích: Nhằm tạo điều kiện nâng cao nhận thức, định hướng các tổ chức, 

cá nhân hoạt động chăn nuôi cá sấu và động vật hoang dã tuân thủ các quy định của 
pháp luật và phát triển bền vững. 

b) Đối tượng và nội dung tuyên truyền. 
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- Đối tượng gồm các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong chăn nuôi cá sấu 
và động vật hoang dã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng nguyên liệu là động 
vật hoang dã hoặc bộ phận của động vật hoang dã. 

- Nội dung tuyên truyên, phổ biến chủ yếu là các văn bản quy phạm pháp luật; 
những vấn đê cần quan tâm trong hoạt động chăn nuôi cá sấu và động vật hoang dã 
hướng đến mục tiêu hiệu quả, an toàn và bên vững. 

c) Hình thức, phương pháp thực hiện: 

- In, phát tài liệu, áp phích (poster), văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 
hoạt động trong chăn nuôi cá sấu và động vật hoang dã. Kết hợp hoạt động kiểm tra 

để phát chuyển nội dung truyên tuyên vê bảo vệ và phát triển gây nuôi động vật 
hoang dã đến từng tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Phối hợp các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyên hình thực hiện các phóng 
sự đê cập vê những vần đê bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, tiêu thụ sản phẩm 
trong chăn nuôi cá sấu và động vật hoang dã; giới thiệu, nhân rộng những mô hình 
chăn nuôi hiệu quả. 

d) Cơ quan chủ trì: Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh. 

e) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo chí và đài phát thanh, truyên hình Thành 
phố. 

2.Thiết lập hệ thống dữ liệu thông tin cơ sở gây nuôi cá sấu và động vật hoang 

dã, cơ sở sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu là bộ phận của động vật hoang dã 

a) Mục đích: Nhằm quản lý, truy xuất thông tin dữ liệu vê đối tượng quản lý, 
phục vụ cho lập kế hoạch kiểm tra, thực hiện công tác quản lý xác nhận nguồn gốc 
động vật hoang dã; ngăn chặn hành vi sử dụng động vật hoang dã, bộ phận của chúng 
không có nguồn gốc hợp pháp. 

b) Nội dung và phương thức thực hiện. 

- Trong năm đầu, thuê lập phần mêm quản lý cơ sở dữ liệu. 

- Lập kế hoạch và tổ chức phối hợp điêu tra khảo sát, thu thập thông tin đối 
tượng quản lý để xây dựng cơ sở dữ liệu. 

- Hàng năm, thực hiện kế hoạch phúc tra nhằm cập nhật bổ sung cơ sở dữ liệu 
gây nuôi cá sấu và động vật hoang dã trên địa bàn phố. 
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c) Cơ quan chủ trì: Chi cục Kiểm lâm Thành phố. 

d) Cơ quan phối hợp chỉ đạo thực hiện: Chi cục Kiểm lâm Thành phố; Ủy ban 
nhân dân quận, huyện. 

e) Cơ quan phối hợp thực hiện: Chi cục Kiểm lâm Thành phố; Phòng Kinh tế 
các quận, huyện. 

3. Tổ chức phối hợp truy quét những điểm nóng mua bán, cất giữ trái phép đông 
vật hoang dã còn tồn tại trên địa bàn các quận, huyện. 

a) Mục đích: Nhằm chuyển hóa, xóa các điểm nóng về mua bán, cất giữ trái 
phép động vật hoang dã trên địa bàn các quận, huyện. 

b) Nội dung và phương thức thực hiện. 

- Hàng năm, sử dụng nguồn dữ liệu kết hợp kết quả trinh sát để xác định địa bàn 
trọng điểm, lên danh sách cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, chế biến sản phẩm có sử 

dụng nguyên liệu từ động vật hoang dã, các điểm nóng thường xuất hiện nạn mua 
bán, cất giữ trái phép động vật hoang dã. 

- Lập kế hoạch phối hợp, tổ chức lực lượng liên ngành gồm đại diện các cơ quan 

chức năng địa phương tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 
về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã tại các cơ sở gây nuôi, nhà hàng, quán ăn, cơ sở 
sản xuất sản phẩm da, thuốc Đông dược; truy quét, xóa các điểm nóng về mua bán, 
cất giữ trái phép động vật hoang dã trên địa bàn các quận, huyện trên địa bàn quận, 
huyện. 

c) Cơ quan chủ trì: Chi cục Kiểm lâm Thành phố. 

d) Cơ quan phối hợp chỉ đạo thực hiện: Chi cục Kiểm lâm Thành phố; Ủy ban 
nhân dân 24 quận, huyện. 

e) Cơ quan phối hợp thực hiện: Chi cục Kiểm lâm Thành phố; Công an, Quản lý 
thị trường, phòng kinh tế các quận, huyện. 

4. Nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý 

a) Mục đích: Nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật và chuyên môn về quản lý 
động vật hoang dã, góp phần nâng cao năng lực quản lý, tổ chức hỗ trợ đối với hoạt 

động gây nuôi. 

b) Nội dung, đối tượng 
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- Hàng năm, tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, kỹ thuật gây 
nuôi, quản lý chuồng trại, xử lý dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Đối tượng gồm 
cán bộ, công chức làm công tác quản lý gây nuôi động vật hoang dã của Chi cục 

Kiểm lâm và cán bộ làm công tác quản lý lĩnh vực sản xuất tại các xã có phong trào 
gây nuôi động vật hoang dã phát triển. 

- Tổ chức 01 lượt học tập kinh nghiệm tại những tỉnh, thành có phong trào nuôi 

động vật hoang dã được quản lý, phát triển tốt. 

- Đối tượng gồm cán bộ làm công tác quản lý động vật hoang dã tại các đơn vị 
cơ sở thuộc Chi cục Kiểm lâm và cán bộ Phòng kinh tế các huyện ngoại thành. 

c) Cơ quan thực hiện: Chi cục Kiểm lâm Thành phố. 

5. Trang bị phương tiện phục vụ công tác quản lý 

a) Mục đích: Nhằm tạo điều kiện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 

Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Chi cục Kiểm lâm, góp phần nâng 
cao năng lực, hiệu quả quản lý đối với hoạt động gây nuôi cá sấu và động vật 
hoang dã. 

b) Nội dung: 

- Trang bị 02 máy vi tính, máy in cho bộ phận quản lý, xử lý cơ sở dữ liệu. 

- Trang bị xe 01 ô tô chuyên dùng phục vụ cho công tác kiểm tra. 

c) Cơ quan thực hiện: Chi cục Kiểm lâm Thành phố. 

6. Tổ chức phổ biến, tập huấn kỹ thuật, học tập kinh nghiệm chăn nuôi 

a) Mục đích: Giúp các tổ chức, cá nhân chăn nuôi cá sấu và động vật hoang dã 

có điều kiện tiếp cận với quy trình kỹ thuật chăn nuôi mới; học tập, trao đổi kinh 
nghiệm, kiến thức, nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi. 

b) Nội dung: 

- Xây dựng những cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cá sấu và một số loài 

động vật hoang dã là thế mạnh của Thành phố. 

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật và phổ biến kinh nghiệm, kết quả từ những mô hình 

ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi cá sấu và động vật hoang dã mang lại 
hiệu quả cao. 
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- Tổ chức tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm giữa chủ trại nuôi ở Thành 
phố và các tỉnh bạn. 

c) Phương pháp thực hiện: 

- Phối hợp với Trung tâm khuyến nông Thành phố, nghiên cứu tài liệu kết hợp 
với những kinh nghiệm trong tổ chức chăn nuôi thực tiễn của những trại nuôi đạt kết 
quả để biên soạn thành cẩm nang. 

- Trên cơ sở những mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật thành công, lựa chọn 
những trại nuôi đạt tiêu chuẩn về an toàn, bảo vệ môi trường, hiệu quả kinh tế cao 
trong Thành phố và các tỉnh bạn để tổ chức tập huấn, phổ biến, học tập trao đổi kinh 
nghiệm giữa những người chăn nuôi. 

d) Cơ quan chủ trì: Chi cục Kiểm lâm. 

e) Cơ quan phối hợp: Chi cục Kiểm lâm; Trung tâm khuyến nông. 

7. Tổ chức diễn đàn liên kết nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm Cá sấu, Trăn 
trên thị trường thế giới 

a) Mục đích: Tạo tạo điều kiện để các nhà: quản lý, khoa học, chăn nuôi, chế 

biến và phân phối có tiếng nói chung, tạo sự ổn định để phát triển, đảm bảo lợi ích 
của các bên, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm Cá sấu trong điều kiện hội nhập với 
thị trường trong khu vực và thế giới. 

b) Yêu cầu: 

- Nội dung hội thảo bám sát tình hình thực tiễn về cơ chế quản lý, về kỹ thuật, 
về giá cả, về thị trường tiêu thụ trong các khâu chăn nuôi, chế biến, tiêu thụ sản 
phẩm. 

- Tạo sự liên kết giải quyết có hiệu quả những vấn đề vướng mắc, khó khăn giữa 
các khâu chăn nuôi, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 

- Thành phần tham dự hội thảo là đại diện các nhà quản lý, khoa học, chăn nuôi, 

chế biến và phân phối có thẩm quyền,vai trò, khả năng và điều kiện để giải quyết, 
tháo ngỡ những vấn đề thực tiễn mà chương trình nghị sự hội thảo đề ra. 

c) Phương thức thực hiện: 

- Trên cơ sở những vấn đề phát sinh hàng năm, đặt hàng đơn vị, tổ chức có liên 
quan nghiên cứu viết báo cáo tham luận. 
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- Mời các thành phần có liên quan tham dự. 

- Tổ chức hội thảo, trao đổi, thỏa thuận, thống nhất giải pháp giải quyết vấn đề 
vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ. 

d) Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố. 

e) Đơn vị tổ chức thực hiện: Chi cục Kiểm lâm Thành phố; Trung tâm Tư vấn 
hỗ trợ nông nghiệp. 

8. Xây dựng mô hình thử nghiệm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong chăn nuôi 
động vật hoang dã nâng cao tỷ lệ sinh sản và chất lượng con giống 

a) Mục đích: Trong điều kiện hiện nay, ngoài cá sấu và trăn thì tình hình con 

giống các loài động vật hoang dã khác còn hạn chế, mục đích xây dựng mô hình là 
tìm các biện pháp kỹ thuật nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao tỷ lệ sinh sản và chất 
lượng con giống đáp ứng nhu cầu chăn nuôi. 

b) Yêu cầu: 

- Xuất phát từ yêu cầu thực tế trong hoạt động chăn nuôi sinh sản các loài động 
vật hoang dã. 

- Tổ chức, hộ gia đình lập phương án nêu rõ nội dung: mục đích, yêu cầu, biện 

pháp cải tiến hoặc ứng dụng kỹ thuật, chi phí đầu tư, thời gian thực hiện đăng ký với 
cơ quan chuyên môn phê duyệt. 

- Con giống đưa vào thực hiện mô hình có nguồn gốc hợp pháp. 

- Ký kết thỏa ước hợp tác xây dựng mô hình, thành quả được đút kết đưa 
vào cẩm nang để phổ biến rộng rãi trong hoạt động chăn nuôi động vật hoang 

dã. 

c) Số lượng mô hình, đối tượng, chính sách hỗ trợ. 

- Số lượng mô hình gồm 10 trại nuôi của tổ chức hoặc hộ gia đình hiện gây nuôi 

sinh sản cá sấu, trăn hoặc một trong những loài động vật hoang dã thông thường có 
giá trị kinh tế cao. 

- Mức hỗ trợ chi phí mua con giống và vật tư thiết yếu, tối đa không quá 
25.000.000 đồng cho một mô hình. 

d) Phương thức thực hiện. 
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- Biên soan, in ấn biểu mẫu: đơn đăng ký, phương án, bản thỏa ước hợp tác thực 
hiện mô hình, sổ theo dõi quá trình chăn nuôi. 

- Khảo sát điêu kiện, quy mô trại nuôi, số lượng, nguồn gốc con giống. 

- Phân loại trại nuôi, lên danh sách, tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn lập 
phương án và cách thức ghi chép các thông số kỹ thuật trong quá trình nuôi. 

- Tổ chức ký kết thỏa ước hợp tác thực hiện mô hình. 

- Tổ chức kiểm tra nắm tình hình thực hiện các mô hình. 

- Tổng kết đánh giá kết quả, báo cáo cơ quan chủ quản và phổ biến nhân rộng 
những mô hình thành công. 

e) Cơ quan chủ trì: Chi cục Kiểm lâm. 

g) Đơn vị phối hợp: Phòng quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản thuộc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN (Xem chi tiết tại phụ lục số 7 đính kèm) 

1. Nguồn kinh phí: Ngân sách của Thành phố cấp theo chế độ kinh phí sự nghiệp 
thường xuyên. 

2. Tổng dự toán kinh phí thực hiện chương trình: 3.487.340.000 đồng 

a) Nhóm nâng cao năng lực quản lý: 2.641.340.000 đồng, gồm: 

- Tăng cường tuyên truyên, phổ biếp pháp luật: 447.500.000 đồng; 

- Thiết lập hệ thống dự liệu thông tin: 410.090.000 đồng; 

- Tổ chức phối hợp kiểm tra, truy quét: 636.000.000 đồng; 

- Nâng cao kiến thức quản lý: 232.750.000 đồng; 

- Trang bị phương tiện quản lý: 915.000.000 đồng. 

b) Nhóm hỗ trợ phát triển: 846.000.000 đồng, gồm: 

- Tổ chức phổ biến, tập huấn kỹ thuật, 

học tập kinh nghiệm: 413.000.000 đồng; 

- Tổ chức diễn đàn liên kết: 42.000.000 đồng; 

- Xây dựng mô hình chăn nuôi: 391.000.000 đồng. 
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3. Phân kỳ thực hiện. 

- Năm 2016: 1.968.340.000 đồng; 

- Năm 2017: 372.250.000 đồng; 

- Năm 2018: 372.250.000 đồng; 

- Năm 2019: 372.250.000 đồng; 

- Năm 2020: 402.250.000 đồng. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các 
quận, huyện có liên quan chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuôc phối hợp 

triển khai thực hiện. 

- Công an Thành phố chỉ đạo các Phòng chức năng tăng cường phối hợp lực 
lượng Kiểm lâm tổ chức kiểm tra, truy quét, chuyển hóa những điểm nóng mua bán 
trái phép động vật hoang dã. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập và thẩm duyệt các dự án đầu tư, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, đa dạng hóa sản 
phẩm. 

- Sở Công Thương tạo điều kiện giúp các tổ chức doanh nghiệp chế biến sản 
phẩm hàng hóa từ da cá sấu, da trăn trong việc xây dựng thương hiệu, xúc tiến 

thương mại và tìm kiếm thị trường tiêu thu trong và ngoài nước; đồng thời chỉ 
đạo cơ quan quản lý thị trường tăng cường phối hợp lực lượng Kiểm lâm tổ chức 
kiểm tra, truy quét, chuyển hóa những điểm nóng mua bán trái phép động vật 
hoang dã. 

- Sở Tài chính cân đối, bố trí ngân sách hàng năm thực hiện Chương trình. 

- Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo hệ thống Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân 
chăn nuôi cá sấu và động vật hoang dã được tiếp cận các nguồn vốn vay theo chính 
sách ưu đãi của Nhà nước. 

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài phát thanh, 
truyền hình của Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi; giới thiệu những điển hình 
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sản xuất giỏi và chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về bảo đảm an toàn, 
bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. 

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban điều phối, tổ chức 
triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo các mục tiêu, nội dung, yêu cầu của 
Chương trình đề ra. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan chức năng, 

chính quyền cấp quận, huyện có liên quan báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét giải quyết./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Thanh Liêm 
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Phụ Lục: ỉ 
THỐNG KỀ TỈNH HÌNH VI PHẠM CÁC QƯY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 
VỀ QƯẮN LÝ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2015 

(Kèm theo Chương trinh quảci iv7 phát trìỂn Cá Ẽầủ và đỘDg vẵi hũtmg dã 
trên dịíì bàn thảnh phố HÒ Chí Mình giai đoạn 2016-2020) 

NỘI DỤNG 
Đơn 

vj 
tỉnh 

NĂM TỎNG 
CỘNG 

NỘI DỤNG 
Đơn 

vj 
tỉnh 2011 2012 2013 2014 2015 

TỎNG 
CỘNG 

- sả vụ vi phạm vụ 56 54 63 38 25 236 
-Tang vật tĩeh tbu 
+ Đông vật hoang dã thông 

Ẻhườíìg tính tìieo trong hrợjig. Kg 4.1S9 2,196 1,545 1.992 1.111 11,033 

+ Đứng vật hoang dâ thống 
thường tính theo con Cũn L919 Ó2S 1.291 1.072 1.245 6.155 

+ Đông vật hoang dã thuộc 
loầi quỷ, hiểm Con 7 21 15 99 55 197 
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Phụ Lục: 2 

THÓNG KỀ LOẬl HLNH KINH TÉ TROttíỊ HOẠT ĐỘNG GÂY NUÒĨ 
ĐỘNG VẬT HOANG DÁ THEO ©ƠN YillẲNH CHÍNH 

(Tỉnh đỂn thârỉ đỉlm 31/7/2015) 
(Kèm theo Chương ưìdh quân lỷ, phát triỂn Cổ sáu và động vật hoang đẫ 

ừên địa bàn thành phố Hồ Chí Mmh giai đoạn 2016-2020) 

SỚ ĐƠN VỊ HẢNH CHÚVIÍ LOẠI HĨNH KINH TỂ 
TỎNG 

TT (Quận/Bu YẾU) Doanh nahíộp Hợp tác xã Hộ gia đình. 
TỎNG 

TONG CỘỈNG 23 3 140 166 
1 Quận 1 1 0 0 1 
2 Quận 2 0 0 2 2 
3 Qufm 4 1 0 0 1 
4 Quàn 7 1 0 ì 2 
5 Quận 9 4 1 7 12 
6 Quận 11 1 0 0 ] 
7 Quận 12 2 1 9 12 
8 Quận Thủ Đức 2 0 s 10 
y Quận BJnh Tần 0 0 3 3 

10 Ọcậti Gử Yắp 0 0 3 3 
11 Quận'rân Bính ữ ù 2 2 

1 12 Huyện Bỉnh Chánh 1 0 22 23 
13 Etìyệo, cần Gìừ 2 0 17 19 

J.4 lluyện Củ Chi 5 ũ 45 50 
15- Huyện HócMữn 1 1 21 23 
16 Hưyện Nhà Bè 2 ũ 0 2 



Phụ lục: 3 
TỈNH HÌNH GẲY NƯỒI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ QUA CẢC NĂM ị 

(TÍNH TỪ NĂM 2011 ĐẺN 31 TIIÁNG 7 NẢM 2015) 
(Kẻm theo Chinơng trinh quản lý, phát trícn cá 5tìL[ vả động vậi hoang di InSn đjiL bàn íhâiili p|hiố IIÒ Chỉ Minh 

giai doạit 2016-2020) 

Đem Vị tinh : con 

Sỏ 
TT 

LOẰ1/MỤC BÍCH 
• 

SỎ UỆU ĐÂU KỶ QUA CẢC NẪi M 

TínEúltR 
3Í/7 2U15 

. 

ÍS<I vổi dàii 
ky nBm 101 1 

!(+;-») 
! 

Ghl chủ 
Sỏ 
TT 

LOẰ1/MỤC BÍCH 
• 2011 20n 1M3 2014 2015 

TínEúltR 
3Í/7 2U15 

. 

ÍS<I vổi dàii 
ky nBm 101 1 

!(+;-») 
! 

Ghl chủ 

TỎNG CỢNO: 482.1Ó& 476.153 '172.280 43yr(tô7 4S&842 535,115 
ỈL MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI 479 Ate 473,937 43<S.S81 4534 w 532.373 ! 

10ií>4 14) loâl 
1 Cá sẩm 186,050 ] 69,253 172,793 158.350 154,292 176.0S6 -5,36 
2 Nhím 4.3 H 2.62 E 2:740 2.243 2337 2.243 47,97 
3 Trăn 14 $6 E 25-660 35.280 22.-981- 27.SÍ6 53.719 258,89 
4 RSji CÓC kại 28.562 26.127 22.773 25,555 25.8G5 26.0Ĩ3 -?378 
5 Hto LÙng JỔ3 LD4S 1.2.5 ít 1.349 1.306 1349 139.61 
6 Rủa các ípại ] 0.457 13,840 14.19? 14.193 16.421 17.<N5l tíỏ^E 

^
 í

£ 
-J

 
1 

1 Kỳ đà các lopí 1.815 h 945 2.442 2.388 33BS 3.33S 36,67 

^
 í

£ 
-J

 
1 

1 

cằyvói hưũDg 431 m m 555 355 2fl,77 

^
 í

£ 
-J

 
1 

1 

sải tuờng cu 232,735 232,725 217,849 20KJỈẾl 24Ộ.762 ' 249.762 7h32 
10 Chim 'l"rT ĐÓ 1757 1,757 

L MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI vm 20.46 2<m 1506 ±741 2.742 119 Mi 



rhụ ỉục: 3*1 
TỒNG HỢP TÌNH BÌNH TANGj GIẢM ĐÀN 

t>ỎNG VẬT HOANG DÃ GÂY NUÔI vứr MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI 
((ỉiiiiđoạn từnãm2011 ílỂn 51 tháng 7 ÍIÍMÌI 2\i 15) 

(Kêni theo chuóĩig ỉrình quàn ÍVj phái iriÉn Gã sấu và độ]ig vật hoang dẵ tLỄn ítịa thảnh phó Hồ Chí -MinỈL 
giai đoạn 2016-2030) 

I Đơn vị tính L con 
Số 
TT 

• 1 
TÊN LOÀI 

Ỉ 
Srt dần Etv SẾ tSng trong kỳ Sỏ í>jĩirii (rong kỳ SỐ Lirưiig tính đến 31 

tháng 7/2015 
Cộng: - —I 4T9.SB3 S0Ữ.3S9 747.8&S 532373 
1 Cá Sâu 186,050 192,337 202301 ]76M6\ 
2 Miím 4311 2.609 4.Ớ77 2243 
3 Da Ttẫn 14:968 140.555 101,804 53,719 
4 Răn các loạj 23.562 14,225 16.734 26.053 
5 Heo rừng 563 1,828 1.042 1^49 
6 Rilíi CỂC loại 10.457 1031 11.£27 17.461 
7 Kỹ ữh các íoại 1.815 3.51» 1.945 3,388 
s Cầy v6ỉ huữTìg 431 1.930 1.806 555 
9 Bưsáííư&tlg cư 232.725 422.79? 405.762 249,762.; 
10 Chím Trĩ Jỹ)ả 0 1,757 0 1.757 

I 



phii lục: 3.1a 

IÍIẺN BIẾN TẪNG fiÀN DÔNG VẬT HOANG DÃ 
GÂY NUÔI VỚI MỤC ĐĨCÍÍ raươNG MẠI QUA TỦ>ÍG NĂM 

(Kèm theo Chmmg trỉnb quản lý, phát ừién Cá ỉầử và đụng vật hoang dã ưỄn địa bđíi Lhànli phố HẺ Chí Minh 
giai đoạn 201f5-"202ữ) 

ĐƠL 
SÓ 
TT LOÀI 

Nẫm 
TÒNG CỘNG 

SÓ 
TT LOÀI 2011 2012 3013 2(114 7 IháníỊnăm 

2015 
TÒNG CỘNG 

CỘN< •> m.m 173.673 152.33« 157.M2 130,303 S0U.3S? 
1 Cá sáu 27,685 40.126 31.255 R6S3 73)58» 192,337 
2 Nhím 0 ÍA

 
1—

'•
 

o
 

11$ 969 12 2.609 
3 
4 

Trăn 21,538 24.894 10.571 31.4Ỉ5Ú 52 066 140.555 3 
4 ĩúui tác Jo&i 1.070 I.Í&7 ủ.ỂTS 3.594 • Ĩ376 14325 
s Heo rừng $95 4tí3 355 29 

vp Ò5 

L82Ồ 
6 RÙ4 các lũậỉ. 7-272 3.4S1 3.204 2.794 •2jũÃ0 13.S31 

_ 2_ 
a 

Kị đà các loại 702 990 5J1 UĨ5 0 3,5ia _ 2_ 
a Cầy vòi hươíig 739 478 334 41 338 í .930 
9 Bò Lưỡiig cư 125.362 100,134 59.312 9BJƠ0I tì 422.799 
10 CMmTríĐỏ 0 Ù ũ 1,757 L7S7 

Q 
o> 

Q 
B >> 
o 
S õ» 
2 O-N 

CTQ 
y 

2 
o 
6 

ÚJ 



.PỈ1ỊỊ [ục: 3,lb 
OIẺỈV BIỂN GIẢMĐẰN ĐÔNG VẬT HOANG Í)Â 

GÂY NtíÔI VỚI MỤC Ị>ẾCH THƯƠNG MẠI QƯA TỦTNCĨ NĂM 
(Kèm theo Chương. trích quẫn lý, phát triầi Cá sấu vả động vật hoang da trên địa bản thảnh phố Ho Chí Minh 

giai <fuạn 20 ĩ 6-2020) 
Dơn vị tỉnh : ŨQIỊ 

SO 
TT 

1 
LOÀI 

ỉ 

Nim 
TỎNG CỘNG 

SO 
TT 

1 
LOÀI 

ỉ 2011 2012 2013 2014 7 thỉĩiig in.iẤiụ 
2015 

TỎNG CỘNG 

CỘN< ; ị 192.108 JL77.Í3« 185.729 113-150 79.273 m»98 
1 Cá Sấu 44477 3(5.591 45-093 24341 51.734 202.301 
2 Niiim 1.Ể23 1.45S 615 975 6 4.677 
3 DaTtủn lữ.w 15.274 22.&70 26.781 36,033 101.«04 
4 RÉn cằẽ loẠỈ 4.405 4.961 3,396 3.284 1SB 16.734 
5 ĨĨỄO rùng 410 261 72 43 1.042. 
ú Rủa cấc loại 3.122 3,204 572 1.040 ] 1.B27 
7 Kỷ dà cáo lt>ại 572 433 565 1 >_

rJ
 

<L^1
 ! 

1,945 
8 Cáy vòi litrung; 524 478 425 21.0 169 1.806 

Bử sát hrồửg cữ • 125.362 115.000 103.800 56.600 405.762 
10 Chim Trĩ Đồ 0 0 ữ 0 0 
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Phụ tục; 3-2 

DIỄN BEẾN 5Ố LƯỢNG »ỘNG VẬT HOANG DẪ NUỎI VỚI MỤC ĐÍCH 
PHI XHƯONG MẶI 

(IÍNH Tử NÁM 2011 ĐỄN 31 THẢNG 1 NẰM 2015) 

(Kem theo ChuoDg ừìuh quâii Lỷ; phốt triển CÁ 3ẩu và dộng vật hoang dã 
trệil đỊa bàn thánh sbố ho Chí Minli giai đoạn 201 tì-2020} 

NAM SAluựiií 
[ẩiLfjh Í;L;ILIL 

•ã QI 2015 BQ 
vửi n Qui 

ăủ 
TT 

LOÀJ 
2MJ 2012 M13 2tìi4 TỈẲRg 

7OT15 

SAluựiií 
[ẩiLfjh Í;L;ILIL 

•ã QI 2015 BQ 
vửi n Qui 

TỬN<Siftllí 12S0 1-14* 2308 2.506 2.7« 
1 Giu 311 357 25Í 225 ÍKtí -125 
2 Bán LỊ,-ủ Lì ì 3 3 3 3j 3 0 
ĩ Đá đi™ 2 2 2 2 2 0 
4 Nai Ỉ3 83 Í3 83 H3 0 
ỉ Huou satt 111 111 111 111 111 0 
6 5se_ 15 25 25 27 34 IS 
7 Sír lừ 6 ri 6 13 13 7 
g 
9 

Mpựa vẳỉì í 5 ĩ í 5 0 g 
9 Gi rừng u. n 13 1ỉ tỉ 0 
10 Voi 12 12 [2 Lĩ 12 0 
11 lí bâna 5 5 l( lỉ 13 ìĩ 
]2 Khi đuỏi dài Ỉ.ỊỌS 1.595 Jrí5Ể 3.S75 2,143 5« 
13 Khí rêui tnhnj; j .n j 3 3 3 0 
14 Khi dvốL Itm 41 4] 41 41 4Ĩ 0 
lĩ KtiỊ mặi dử 22 22 22 n 33 0 
16 Khi Lự NÈi 2 z 2 2 2 ũ 
17 Khí Eổo 5 5 5 ĩ 5 ũ 
LS Bô tót 2 2 2 2 2 ũ 
]0 ì ĩ.i JJl3 5 5 3 ỉ 5 •r- 0 
20 Linti dương 5ÙQg xjoẽj] 5 5 5 ỉ 5 ũ 
11 Linti dHữĩiE Eland 4 4 4 4 4 

7 
0 

Ì2 Linh dítúEỀ dầu bũ 7 7 7 7 
4 
7 0 

. 21 Litih dưdầií sừng iníc 3 3 ỉ ĩ 3 0 
24 
2Ỉ 

VoQtbậC 20 20 20 20 SO 0 24 
2Ỉ ŨỂỬ Lửa 3 •s i ì 3 3 0 

• ĨG'" CGtig ÁojĐộ 12 18 yĩ 62 fltì 74 
17 Chso Cheo 10 16 29 37 57 47 

ũ 15 Đidléuỏỉíu Phi 7 7 7 7 7 
47 

ũ 
29 Cbỉm 1 7 7 7 7 7 ủ 
3Ũ Chia đỄtl 2 2 2 2 2 0 
31 Ú biẠtl ju 5 jb J 3 1 1 Ũ 

Ũ Ị2 E™ 254 Ỉ54 254 254 254 
Ũ 
Ũ 

34 Củi crĩnh 1.677 1,677 l,â77 L677 1.677 0 
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Sỏ 
TT 

LOÀI 

NĂM 3)6 lutỊmạ 
tfoy,Ị|ỉiH 

•ỉm 2015 
Vối nỉlni 

Sỏ 
TT 

LOÀI 
2011 lứíl 2013 2014 T trông 

mủ 

3)6 lutỊmạ 
tfoy,Ị|ỉiH 

•ỉm 2015 
Vối nỉlni 

Ỉ5 Nhồng tAl « 
17 

45 45 45 0 
Ậũ Cầy Jnr, traáli 

« 
17 17 17 17 17 0 

11 Sởc ílil 2 1 2 2 2 0 
ỈS Vjt trài 22 51 22 22 22 0 
39 Chim 1ricJi lỉ 2Ỉ 2& 28 2& 0 
40 TẾ Tí Jt va 15 lí 15 15 1S 4 
41 Rái cJ ]flng mượt 5 5 5 5 5 0 
41 CỎĐg ViệỄ Nam 14 14 14 141 L4 ữ 
43 Đại Tìiv.g 2 2 2 2 2 

lĩ 
0 

44 Cá siuhũiìcả n n 28 ií 
2 

lĩ A 
45 Cã !ầu Cu 03 2 2 " 1 2 2 ũ 
45 Voọt thà. vì Líìẳn Ĩ1ỄLI ] 1 J I l Q 
47 VộọtvỉchSíi HSỆÌÌ. 2 'h 2 1 2 0 
43 VtìHữầi rnã vkj ] i 1 1 1 0 
49 VnỢầi Pi LỄ ] i 1 1 1 0 
íí> Vưọtì Am mà trấJig 2Í 29 29 29 0 
_SỊ V'.:;n uiv 5 ỉ 3 5 5 ữ 
52 nbă[ì 3 3 ì 3 3 4 
53 đưiji ìryi Ể tì tì 6 6 0 
54 56c deci 2 3 2 2 2 0 
55 £ũi. fcđm ] 1 1 l L ũ 
56 Chồn bạc LíLd ] 1 ] ] ] 0 
57 Rãi cá. vuẾt bẽ ỉ 8 Ẹ 3 8 0 
56 CSiồi] họiiẸ vãng 2 2 2 í 2 (I 
Ĩ9 CÌ3rídỉiflĩSỉtc J_ ỉ ] 1 " 1 0 
6] MÁO CỦĨVỊỊ 11 ủ lì 31 11 0 
Ế2 MẾŨ iã 1 l 1 ] J ũ 
63 Báo ĩioa mai ~~ãỊ 2 ĩ 2 2 ừ 
6b Linh dirửnÈ E-LeS ì l i 1 1 0 
tìíi Linli dương BÙẸg kĩắii n J2 13 12 li 0 
61 Ha d|ặ lùn ỉ l ] 1 1 0 
70 Míde 9 9 5 9 9 0 
71 PỈLTỮU cao cố 5 5 5 s 5 ũ 
•73 B?h nfiíl"â lEiỉĨ'; YÁTÌI 4 ì 4 4 4 ũ 
74 Oi r:iỏi 5 ì ì 3 J ũ 
75 CÒ MhíJĩ 2 2 2 2 2 ũ 
7fi Cụ_ỊjgầjnẸ_[M l ỉ l 1 1 0 
77 Cft rtSiuílS. rìbíi 2 ì 2 2 2 0 
ĨS Vgc 2 2 i 2 2 0 
73 Cừ Oí-iím dâu dởĐ ũ\ tì í 6 6 \Ằ 
80 Cò dử lị 7 7 7 7 0 
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NÍU Eõ im/ll" 
SỔ 
ÍT hOẰĩ 20U 2012 10 li 1014 Thân 15 

7/2915 

íâỉiK- niiLrti 
•ăm ÍBlSaq 

vi/i nãm 
81 UĨỘ& ](hi 4 4 4 4 4 & 
82 Đ-&Jlg <jiéIVỊ> ĩl : 3 3 3 ử 
ra OícS 2 2 2 1 2 Ũ1 

?A Qteềữhử ] ] 1 1 1 D 
85 Ũ6c toit ] ] í 1 L 0 
ĩi Nhau SỆn 29 29 Ì9 29 2ắJ 0 
£7 V|t irử] 8 í ỉ 8 s 0 
fl8 Vit ETjÍIIJ 1 2 . %  2 1 0 
flS Hạjc cù ị ] ỉ 1 1 Ũ 
30 HÒng Ịiạc 91 9 9 ỹ 9 tỉ 
51 oiâ ÍỀỵ Java L5J 19 19 IP 19 0 
92 Oiâ đầy lởn L !ì 1 I 1 tì 
9Ỉ Đạà líỈỊỊÉ ĨTÁ IrấTlậ 3 S1 1 L 1 0 
54 DiẾu íũi 3 ỉ 1 1 1 0 
95 ữặ tôi lom duõi iTÈn? ? 1, J 3 3 ũ1 
% ijí fftl lairt nrtảũ ltÁp£ 3 ĩl 2 2 2 0 
97 Qả (ủi Trêx: ĩ ĩ L 5 1 ũ 
93 Oi lòi Iriing s ĩ s a É 0 
99 Gì lãi frỀã| lfa + 4 4 4 4 ữ 
100 Gã ÕiỀll ITLSÍ ẩò 2 2 2 2 2 ũ 
ioi T ri SMD 12 n 12 Ĩ2 Lì ũ 
t<E Vẹí riOử [rá.i:(Ịr l ỉ 1 1 1 ử 
1« Vẹt Eiào YÙng ] ] ĩ J 1 ũ 
1W Vpi ụỄnh K.UT1 r 1 ] Ị 1 1 ũ 
1« Vẹt lũio ùb 3 3 3 3 ị ũ 
107 Yet sanli 7 7 7 7 7 ũ 
108 Vííđò - •> 2 2 2 0 
1« V-ỊỈ í.hi hởn-5 2 2 2 2 2 0 
110 v<* mõ dj6 4 4 4 4 4 0 

1 111 Vẹí ngptđù 4 4 4 4 4 0 
112 Vẹt itìửli đ|ụ yỉmji J ] : 1 ] ù 
L1 V ẹ-t IỄM l 1 1 1 1 0 
114 Cao cíí 3 J ri. j 3 j 0 
11Í HảnỄH&ảag Ã 4 4 4 4 ũ 
l l ỉ  HhSiíE 2 2 2 l 1 Q 
117 CiríyỊỊẸ í 1 1 ] L r 0 
L Ị £  Nai_t4ífiỊỊ5__ 34 34 34 i4 

0 

11? Hitừu râiig G i  ỂI •SE Lĩ] tíl 0 



PHỤ ìụti 4 
THÒNG KỀ TỎNG SÃN PHÀM, GIÁ RVĨ| £ẢN XƯẢT BÌNH QUẲRATT&M 

fl£èm theo Chiímiy trinh quân lý, phit írién Cá sâu vả độiig vặt lioang ds trỀn địa bàn llútah phô Hlà C]]í iVLbHi 
giaỉứoận 2015-2020) 

si 
TT Săn phÃiii đvt 

Sán phỉm na cãe nỉím Trtuíĩ KĨtl 
]ihĨLTn binb 
4DAD/ II ii m 

E)ơu jỊÌả Liirb 
4[iLilr cảc ]| iLrn 

ỉế*) 

T(iJt^ uii trị sín 
\iEẳr ihlitli 
qdniTDỈii) 

si 
TT Săn phÃiii đvt 

3011 lữu 30Í3 2014 2015 

Trtuíĩ KĨtl 
]ihĨLTn binb 
4DAD/ II ii m 

E)ơu jỊÌả Liirb 
4[iLilr cảc ]| iLrn 

ỉế*) 

T(iJt^ uii trị sín 
\iEẳr ihlitli 
qdniTDỈii) 

TỦNtì aiẢTRr S8JS49U2aOOO 
1 Cisiù 44ATĨ 36.591 4tìjtìớfi 19,341 £1.794 e4.4iíp.otio.uoij 

1,1 Cd. sẳn diucnig 1 ilirLm •con 12.777 Ì739S 21.350 S.970 29j003 17.503 :.ooữ.ooa 5ỉ.709.(JÍ)ứ,Dljn 
1.1 Cá. sắn can tìM 3).500 18,199 23.573 20.] 71 22.650 23.21'; 40Ữ.OÙŨ &.2ẳ7.íìŨứ.Ũ0Ũ 
1.3 Da tím 200 B07 2LÍJ 3.ỦOŨ.OŨI) 6S7.ŨOOJOOO 
1,4 Dh Itiuái tỂm IM 175 200 121 113 2.00Ũ.0Ũ0 SÍỐ.OOOlODŨ 
1.5 IhítOásẾu *£ i.m 5.ÍRK) ktìOO 3JMữ 4.70Ũ ĨCh.ữữŨ 2j5.flUIT.000 
1.6 Ca& Lữ í!á SỄU ks 250 300 ' «0 5W 2-5Ù Uữữũ.m 29Ữ.OQOJGOQ 

2 Nhtm COI 1 j623 M58 Ể15 375 ũ 935 Mũj0ữfl 74<LBĐ0JM(J 
3 Trãĩi tám UQLÍMi 15.27.1 2aÃ7l 2^781 um 2*361 1.Ọ|J|Ị.^W nưíít0ũ^»« 
4 Kãn CÁC loại MU 4-9ÍÍ 3l8#6 3JS4 í 88 3,347 3MJỨM I .<1114.1 atijjijij 
5 í ] L<:ì rứii|> cọn 4itì 261 ĨSA 72 43 303 I.aoũ.ítno 1ỮỐ.CDỬ.0M 
ii ílíii tic Lh.iỊịì C(in ỉ.m 3,122 3,204 372 I.04Ủ 23*5 4IỈ0.M0 ÍMỂ.UW.OỨ[) 
7 Kị đà ùáir. Ilisịl con 572 4M Stì? 315 3«9 R4Ũ-0I10 32rt.7íia.íìíì0 

Ci}' vủJ Li Ij 1 .•• n-:I con SM 1ÍS 42S ĨW 169 »1 l.llH.ÍHH .(53.200.890 
ụ lỉõ sát JlíijT||£Ị tu can 125.M2 U5,((D Ìứascc 56.ÍH SM.S2 SMữ 4OS.7ÉQ.0M 
10 CtiLiỉi Trĩ COI1 ữ 0 Ũ Q 0 
tỉlii ciú: 5jỉrJ P&I&H ậuâ tác năm đvộc thérg fai fir fj.íTJrín íữ xãc tìhận nguán góc tíổiĩịỊ vứt ỉiủứnR dữ ùìtù Chị cpt Kiềm iỉĩrn 

c *ỉ íỉlíA ạadn /íwft ỉhea già xitằi chĩiẦì\ậ?khữ đẨi vội đ$fìg vứt hiMỊf\g dã íiJFTỉr hoỹc sim phim cùa chủng i}ìtữ các nữuỉ cúacíĩiớ gậy nnỗỉ .  



J']iy lục: 5 
TỈNH HÌNH SỪ DỤNG THEO EIẬNC NGẠCH J>ược CẮP MẢ SỐ THẺ CTTES 

(Kèm th&o CbuưpO£ Lrình quận lỷh ptat triển CÉ, SLÌU và ífộ]i£ vặí hủnTig dầ ưỂn úịa bản thãnh phè Iỉồ ChJ Mỉnh 
giai đofn 2016-2020) 

(TEn 1Ì-GI3 

5^ lEic iHco 1ia.il ngjạc-lĩ 
Êủ íhc liụrc sử diụii£ 
Tỷ lệ ũễụtig/ỉmH HgỊtch 
(%} ' '  

ỈSÃM 
2011 um 
14.000 

7.ỂU3 
17JW» 
Í.333 

37r2Ò 

3fll4 

7A.2Ĩ9 

ẼẵM 

31.MŨ 
]7.m 

56,1 

tòts. 
ÍŨOuHM) 
52.Ĩ40 

ĨỈÌIIK 
quân/ 

2Ũ.OOO 
I0.4ỂÍ 

Chi chi 

Nãi^ ]ự<; dưpt; tfrt[HPin CtTĨS dảtiÃ fiiS.yà 
SÁ [LTỌIÌQ <Iả hãi] s^Lkliãti Tliựụ 1& 



Pliụ lục: 6 
THỬNG KẼ TÌNH tì ìtVH SỪUỢNG ĐẢT VÀ LAO ĐỘNG 

TRONG GÂY NUÔI ĐỌNG VẬT IỈOANG HẪ 
(Tính licn thtâ ilicm 31V7/2IIỈ 5} 

{Kẽm tlitìo CPmoclẼ trìỉlh CịCiản Jỳ? ]jJ]íLl LriÉ]i Cà EÌu. VỈI dộ[i£ v-ậl tLoin.IT dã trẽn. tiịa bàn thành. phu nò CElí Minh 
giai 2016-20(20) 

. 

Ị Sỏ 
ỊPIT 

ĐƠN VỊ TÍÀNH 
CHỈNH 

(Quậĩư Hayệ*> 

l>iỄti tich (lât sír đun Eíhrt' Su liú đữtiỉ! nừ dunc f]tfiữỡi} 

Ị Sỏ 
ỊPIT 

ĐƠN VỊ TÍÀNH 
CHỈNH 

(Quậĩư Hayệ*> T& íbirí; 11Ạ £ĨH. đĩn h. CfldÉ 

TS cầức Hụ dỉiih ICÍne 
rổng 
tìjllẽ 

Ị Sỏ 
ỊPIT 

ĐƠN VỊ TÍÀNH 
CHỈNH 

(Quậĩư Hayệ*> T& íbirí; 11Ạ £ĨH. đĩn h. CfldÉ 
LM 

ĐỤIBS 
gtảu 
titp 

Lao 
DỘNG 
TRỰC 
tit-p 

LÍTO 
OỆng 
TIIO 
[PẺp 

1-410 
độíig 
ỂRỤT 
TI£p 

Lao 
AỘDẼ 
giải 
ỈĨC|Ì 

ị.M 
DỘNG 
TNNE 
tíâp 

rổng 
tìjllẽ 

TÒỉSliCÒNG 210,47 1U81 2Z3je| 27 156 iu 117 '47 273 320 
1 Qu|n 1 191,20 0,00 19J£D 2 53 . 0 0 I 2 55 
2 Ouận 2 0,00 0,tìl 0.01 ữ ũ 0 0 Ũ ữ tì 
3 Qi lận 4 ŨJJữ 0,00 0,03 0 Ũ ũ 0 0 0 0 
4 

" 5 
QuậD 7 ữ,ùữ Ữ?ỮL íyu ũ 0 ũ 1 0 1 1 4 

" 5 QụỊa í" LG3 0,3-5 138 5 21 tì 6 s 27 32 
6 t^Ịuạn. 1 ] ||,.15 ũ .00 0J5 2 11 0 ữ 2 11 13 
7 Quận 12 [,60 0,18 5 13 1 4' 6 22 2tf 
s Qu$a TM Đức Ể,0D ỮJ0 6,78 1 8 ũ 6 1 14 15 
ỹ Quặn. Bình Tân ữ,ữO Q,GS 0,03 0 0 0 3 0 3 3 

í Qiuựri Gò vấp O.ữO 0,02 0.02 tì 0 0 3 0 3 3 
1 1  OUÍÌIÌ Tăii Eiìiih ỌM. 0,(12 0^2 

3,23 
0 tì Ũ 0 ữ 0 tt 

1 12 Ilủyện Bình Chánh 0.11 3,17 
0^2 
3,23 3 4 7 20 10 24 34' 

13 íí ựyí n Cần Gi ớ 4,11 1,40 5,Sỉ 2 32 1 lí 3 37 30 
14 
C5 

Huyện Cù Chi 5,50 6.00 u,20 5 23 9 36] 14 59 73 14 
C5 Huýận 1IỂO Môn I .IÌO 0,50 L&O 2 3 1 231 4 2? 2? 
16 HUỴỆŨ Nlrà Bè 0,05 0,0-1 o.yy 0 3 c 1 ữ 4 4 

ĨNfluun; số liộu diíu Ễra đỂn 31/7/ 2011 CỦÍ1 Ch \ CQa Kiếm Lhrn TP.HCMỊ) 



Fhii (ục: Ga 
naỏNG KẾ TỈM tí ÍĨÌNH sử DỤNG HÁT VÀ LAO ĐỘNG TRONG GẦY NUỐI CẢ SẢt; 

VÀ ĐỌNG VẶT HOANG DÃ VỚI MỤC ĐÍCH rm THƯƠNG MẠI THEO »CFN VỊ HÀNH CHÍ MI 
(Tính rân thM đỉảm 31/7/2015) 

(Kẽm tlieo Chữyrig trìtth quân Ịýp phủL triếiỉ Câ sáu và t[ỘLiẺ vẠt ỉioang dã trên rti& bàn thã]]h ]>hả Hồ Chí Mữih 
giai đaạn littỉìm) 

i 

SÒ 
' I I  

1 

BOIN VỊ HÀNH 
CHĨNH 

(Qdận/ HUỴÍ]]) 

ĩỉii£n Ịítli (liiỉ hiir (lụn E(ha) JlLO qlíìiiK KÌr du IU fhẼirU) 

SÒ 
' I I  

1 

BOIN VỊ HÀNH 
CHĨNH 

(Qdận/ HUỴÍ]]) Tồ chiic HỆ Ịiiĩi ú in lì Í:ộhẹ 

Tỗ chứt Hộ gU dlnb CUEK 
TỈJBg 
cậne 

SÒ 
' I I  

1 

BOIN VỊ HÀNH 
CHĨNH 

(Qdận/ HUỴÍ]]) Tồ chiic HỆ Ịiiĩi ú in lì Í:ộhẹ 
Lao 

đflne 
RÍiLCl 
sắp 

Lui 
đỘK£ 
trực 
ttẾp 

Lao 
Ẻíộns 
EÌẫn 
t)h. 

JjflỌ 

tiự-L' 
tìép 

Laũ 
«5 "Sỉ 
(õAi* 
ilẼf> 

Lao 
dfog 
ĩj*irc 
tiỄp 

TỈJBg 
cậne 

~ ĩ '  
TỎNG CONG 19^3 (M# 137,02 9 3S|Ỉ õ 7 í ỷS 304 

~ ĩ '  Qugal 19-l^ử ữfiù lít .ìn 2 53 0 tì 2 53 55 
ữ 2 QvSa2 0,00 ử.ot Ạ0I 0 0 ừ 0 0 ữ 

55 
ữ 

J 
ii 

QuỊb] 4 0,02 0300 0,05 0 0 0 tì 0 ữ D J 
ii Qnận 1 0.00 0M 0,01 tì 0 0 1 0 1 ] 
_g. ?_ 0,00 ĩtẠÌŨ w 0 0 0 0 n ũ ữ 
6 Quin 11 iũ- QfQữ <U5 2 11 0 tì 2 1 ] [31 
7 Quận ì 2 0:{10 f),OŨ 0.00 0 0 0 0 0 ũ d 
ít Ọtìậíi Thủ Đức 0.00 OỤOQ Ử.0Ũ 0 Ọ 0 tì 0 0 0 
9 

10 
QuỊui Pỉnb Tầa \ 0,00 ữ,ừì 0,03 0 ũ 0 3 0 3 rj 1 ji 9 

10 Quận Cò vẳu 0,00 0,02 ÚM Đ Đ 0 3 ữ 3 3 
11 Quận TSiì Bltìầ 0.00 5,03 w Ù ủ 0 0 ữ 0 õ! 
12 
13 

iduyỊn Hình ílfiíiij] 0,00 0,00 ữHửũ Ọ 0 ử ủ 0 0 0 12 
13 Huyện C&1 ũ í<> i 4,11 0,00 4,11 2 li 0 0 2 12 1.4 
1_4 
15 

Huyện Cú CEŨ 1,40 0,00 1,44) 3 0 0 n
jD 

1 

• ỉ 
i 

'V 1 1 130 1_4 
15 Huvèỉ Htìc- Mủn, 0,0(1 ử,00 Ử,Ử0 tí 0 ũ 0 

n
jD 

1 

• ỉ 
i 

'V 1 1 

n1 

ltì Huyện NM Bí 0,05 0,00 &,05 ùị 2 0 0 0 2 2l 
CNpụùii: li$ũ đỉÈu trft aẻn JI/  7/20j5 tủa Chi cụí! KÍ&H lÃim TP-HCM) 



Phụ iục: tib 
THỎNG KỀ TÍNH HÌK1Ĩ sử Dựpítì 1>ẢT VÀ LAO DỘNG TRONG GÂY Nf jỏj CÁ SÁU 

VÀ FK>NG VẬT HOANG DÃ VỚI MỤC fifCH THƯƠNG MẠI THEO ĐƠJV VỊ HÀlVH CHÍNH 
(Tinh đến tbM đlỄm 31 /7/201S) 

(KỄ3ĨL theo Chương trình quin Lý;. phAt íricn Cá íiầLt và dộng 1 
giai đoận £01 

rẬt hoang díì bỂỄL đ]íi bàa tEhitab ptiở Ho Chí Mũih 

SỞ 
TT 

»ƠN Vi HẢMH 
CHINH 

fQa0o/ Hhtệh) 

Diíit Ư4.'Ji t ỉ í í i  Nirdnn ti ịha) si hia tl(>n|T ỊiirdụiiE (iL^uửí) 

SỞ 
TT 

»ƠN Vi HẢMH 
CHINH 

fQa0o/ Hhtệh) râ ữhửc íĩú gjto đìũtl Cộng 

TÔI í hức Hộ 21-11 cỉilllt Cỉnt 
SỞ 
TT 

»ƠN Vi HẢMH 
CHINH 

fQa0o/ Hhtệh) râ ữhửc íĩú gjto đìũtl Cộng 
Lui 

dẠutì 
t ì iản 
tic-n 

Lio 
đ$Bg 
Irựí 
Tiên 

Lu 
đ$ng 
l"iãn 
íFẾrt 

Lao 
đậa( 
i rực 
tìằn 

Liic 
dộn£ 
Kiảũ 
tìỗỉ 

Lao 
đỘDỊ 
trr® 
tlỉti 

Tồng 
íộ&£ 

XONG CONG 1Ỉ .54 1X7X 26.26 i:i 68 20 Mt) |3$ JL7S 211)1 
1 Quặn 1 ÙTO0 w OụOOỊỊ Ã 0 0 0 0 0 0 
2 Q uịitL 2 OgOữ o.on 0.00,1 õ 0 Ũ 0 i ũ 0 0 
3 Quận 4 ajữữ 

ữ jữữ 
o.yíi <M>0 ị  0 ' tì ú 0 e ù 

4 Quận 7 
ajữữ 
ữ jữữ OỊ.0O Ừ.0Ủ í tì 0 t> 0 0 0 

5 Quán y 1J>3 1h3S i 13 : 0 
õ 

6 1 24 39 
ú Quận 1 [ G.Atl ỉoó 0,00 < 0 

: 0 
õ 0 . ữ 0 0 

7 Qưựn ] 2 1,60 0,15 1,73 ỉ 18 L 4 6 22 28 
8 Qưín Thù Dứl: 

"0,00 
ỠỊ.7Í 6,78 _! 8 tì 6 J 14 15 

9 Quặn lỉinh Tãri "0,00 0,00 0,00 0 0 Ũ 0 ! 0 0 0 
IP Qữậíi Gử Vẫp ữ,00 0,00 ÙÚ0 0 0 0 Ù ũ ộ 0 
H Quận Tân Bỉnh o,on 0,00 0Ị.OO n 0 tì 0 ! ũ ủ 0 
12 HnyẸn BÌIÚ1 Uiãnli  0,11 

0,00 
3,17 3,28 :Ì ]2 7 L7 •lũ 29 

13 HnyỆn cản GÍ& 
0,11 
0,00 M0 M0 ĨỊ 0 1 

9 
LS : ỉ í£ 19 

14 Huyện Củ Q]i 3,8fl 6.CH0 ỉ 8 
1 
9 36 •]f  44 55 

15 Huyện Hõc Mữfl 1.00 0,80 i.&tì 3 2 22 ! 4 25 29 
ỈẾ Huyện Nhà Bè 0,00 ữ,04 <HW| ứ l 0 í D 2 ì 

(Nguồn: si lifri đièu UB dền 31/ 7.' :tOl 5 oùft Cli i cục Kĩảm Mm TP.HC1k.-l) I 



Phụ lục: 07 
KHẢI TOẢN KINH PHÍ THựCmẸN CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ+ PẸẢT TRIỆN CẢ SẮU 

VẢ DỘNG VẬT IIQANG 1)Ẫ TRỂN ĐỊA BẢK THẢNH PHỐ HÔ CHÍ MINH GIAI 0OẠN 20l<j-2<ứti 
(Kèm llieo ClLLLơiLti trióh quàn [>•. pbẩt ửiỄn Cẳ SẾ11 vá dộng vật hoang tiã trên ítịa hủn tLiàn]j J>1L5 hè Chí Minh 

£Ìaĩ đoan "2016-20-20) 
_ . ! Đon VL LÍĩih: I .;JUU đgnft 

s 

T 

T 

Chi ]!I|| blah qnãrt Tiim Tửòi 

CÌSKl 

ILKTI (MI 

n3wì 

1'IIÌLII 1LJÌ Lhinỉì phi 11|I.r-R hiện 

s 

T 

T 

KẠidong Sĩlk pltảlM i$Ạ 

LicựiiẼ 

BộrtÉ 

(Já 

llij.nl: 

[bềcL 

Tửòi 

CÌSKl 

ILKTI (MI 

n3wì 

5Tfeg 

diL plii 
iew 

ỉ 

mn 
I 

ỉtìis ' 1(13 3B0 

TỞNG CỌKG fA)+{lỉ} 34fc7J4C Lm.m 372^3SHÌ 372.250 Ỉ72A51Ì 40235$ 
A NHỦM NẰNG CAO lNứNG tực QUÀN Lý - I.M1.3-I0 IJ#fiiẾ34íỊ ĨỂ3,25ự 2Ó33S0 163.15H 2áỉắ2Sữ 
ĩ 'L'.j]i :• i:u íi n;: CÍHJL[Í RIÀC í in íri LluyỄẾli 

J|||M iiiii: Ịpllííp Ln|t 

-
" 

S3UĐD 4IT.SOO ĩ?, -500 í>,5wl sp.íion S3L5BA as.5011 

1. 

In, 1:11;L11 bủn, AẾữ'iịf iíi|j tảl lliậu, TSH 

yu í;i:v phạm fi|iíif: 1 i;;LI 1:ìfirì|j iứilì 

VTÍ qniÌD lí vi vẠ dộiiậvậịhtìùriÈ 

d-i • 

bộ Lải I1 :;n 

I.hi-n. Lin 
?w •2\) 0.Í1UD 5 2O.ÙÈ0 •I.0PỬ 1.000 4.0ỘỦ •\.m 

A. 

Xã/ íkn;- pic pkdiip »11 LLIIIVÌI Jc 
bào dám ùn toàn, Liảo VỆ m6i 1UTỞngj 
liíu Lliy 3ầtì ptiãiĩi: giỏi ứiiỆLi, nhẵn 

lộng Iiiii/Mg mõ hình :hSn UIÍI: hỉfu 

quả 

Hlủlíg EỤ 
ImyềiL ILÌIIIL 

1 sn.Mử ỊO.OOD 5 Ỉ5O.0M Mmâũ 3Ủ.ŨM 30,000 30.000 30.ŨŨL 

2. 
1 • -

Tlìi-Ếỉ kíỉ áp t>Hl<:Lì (posbr) tuy-ín 
! II.víu KÁI> vệ Vii |]Iì;'I£ IriỄn ílíii ir v;iL 

hũailg liĩĩ JIIẢLÌ \ì L.tìtX) Ĩ.ỦÙI1 s •IÍ.M0 3,0» 2jm 3.0W J.ũrtũ 

" " 

In Sp pSiich (piv3[ẺỌ tiyỄLì tuyẺu óù 
lííih Llurôc (fjlì I-.T, y. ÍU ỄdO phi: 

inả[if„ laụ.i pr ^50Ũ tilmẫu X 1 mãn 

-1STO1Ử). 

tb 1.51X1 15 51 son 5 JÍ?..Í0'J 52..S0D 51.50Ũ 52.5TO 52.500 52.5M 
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